
Giáo viên
Tổng phụ
trách Đội

Giáo viên
đứng lớp

Thư
viện và
Thiết bị

 Kế
toán

Y tế
Văn
thư

1
Trường Tiểu học xã Thanh
Chăn

II 15 463 30.9 29 2 1 24 1 1

2 Trường Tiểu học xã Thanh Yên I 22 582 26.5 43 3 1 36 1 1 1

3 Trường Tiểu học xã Pom Lót I 22 548 24.9 39 3 1 33 1 1

4
Trường Tiểu học xã Thanh
Luông

II 18 488 27.1 36 2 1 29 1 1 1 1

Tổng cộng 77 2081 147 10 4 122 4 4 2 1

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐIỆN BIÊN

Số học
sinh

Hạng
trường Số

lớp
Tỷ lệ
hs/lớp

SỐ LỚP, SỐ HỌC SINH VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG 04 TRƯỜNG CẤP TIỂU HỌC

Viên
chức
quản

lý

Số lớp, học sinh năm
học 2023-2024

 NĂM HỌC 2023-2024

Số lượng người làm việc chia theo từng vị trí việc làm

Tổng
số

Tên trườngTT

(Kèm theo Quyết định số 2886/QĐ-UBND, ngày 09/10/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Điện Biên)

Nhân viênGiáo viên
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